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Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v công nhận báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 - 2027 

--------- 
 

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH  
 

- Căn cứ Hướng dẫn số 20-HD/TWĐTN ngày 27/6/2013 của Ban Bí thư  

Trung ương Đoàn về việc “Xây dựng và tổ chức hoạt động đội ngũ báo cáo viên 

các cấp của Đoàn”; 

- Căn cứ Quy chế hoạt động báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh (sửa đổi) ban hành kèm theo Quyết định số 133 – QĐ/TWĐTN-

BTG ngày 02/11/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; 

- Căn cứ ý kiến giới thiệu của các cơ quan ban ngành; các ban, đơn vị 

thuộc cơ quan Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;  

- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; 
 

QUYẾT ĐỊNH  
 

Điều 1. Công nhận 110 đồng chí là báo cáo viên cấp Trung ương của 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Báo cáo viên cấp Trung ương có trách nhiệm và quyền hạn theo 

Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn ban hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tuyên 

giáo và các đồng chí có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo); 

- Ban Bí thư TW Đoàn; 

- Tổng cục chính trị QĐNDVN, Bộ Công an, 

   Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ; 

- Các ban, đơn vị TW Đoàn; 

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; 

- Lưu BTG, VP. 

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 

BÍ THƯ THỨ NHẤT 
 

 

 

 
 

Bùi Quang Huy 



DANH SÁCH 

Báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

 giai đoạn 2024 - 2027 
(Kèm theo Quyết định số:      429  -QĐ/TWĐTN-BTG, ngày  31  tháng 01  năm 2024 

 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn) 

---------- 
 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

Ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn (14 đồng chí) 

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (07 đồng chí) 

1 Nguyễn Thái An 
Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn 

Trưởng Ban 
Ban Tuyên giáo TW Đoàn 

2 Bùi Minh Tuấn 
Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn 

Trưởng Ban 
Ban Tổ chức TW Đoàn 

3 Hồ Hồng Nguyên 
Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn 

Trưởng Ban 

Ban Thanh niên trường 

học TW Đoàn 

4 Nguyễn Nhất Linh 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Phó Trưởng Ban 
Ban Tuyên giáo TW Đoàn 

5 Đỗ Công Tuân Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo TW Đoàn 

6 Lương Minh Trường Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo TW Đoàn 

7 Cù Đức Quân 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Phó Chánh Văn phòng 
Văn phòng TW Đoàn 

8 Nguyễn Xuân Thọ 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Phó Trưởng Ban 

Ban Thanh niên Công 

nhân và Đô thị TW Đoàn 

9 Vũ Huy Dương 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Phó Trưởng Ban 

Ban Thanh niên Xung 

phong TW Đoàn 

10 Nguyễn Hữu Tú 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Phó Trưởng Ban 

Ban Đoàn kết tập hợp 

TN TW Đoàn 

11 Vũ Minh Thảo 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Phó Trưởng Ban 

Ban Thanh niên Nông 

thôn TW Đoàn 

12 Trần Hoài Minh 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Phó Trưởng Ban 
Ban Quốc tế TW Đoàn 

13 Vũ Gia Dân 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Phó Trưởng Ban 

Ban Công tác Thiếu nhi 

TW Đoàn 

14 Nguyễn Trung Tâm 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Phó Trưởng Ban 
Ban Kiểm tra TW Đoàn 

15 Hoàng Minh Tuấn Phó Giám đốc Học viện 
Học viện Thanh thiếu 

niên Việt Nam 

16 
Trần Thị Tuyết 

Nhung 
Phó Giám đốc Học viện 

Học viện Thanh thiếu 

niên Việt Nam 

17 Đặng Vũ Cảnh Linh Viện trưởng Viện Nghiên cứu TN Học viện Thanh thiếu 



niên Việt Nam 

18 Nguyễn Toàn Thắng Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên 
Học viện Thanh thiếu 

niên Việt Nam 

19 Phạm Thanh Hằng 
Phó trưởng phòng Đào tạo và Công 

tác sinh viên 

Học viện Thanh thiếu 

niên Việt Nam 

20 Phạm Ngọc Linh Giảng viên 
Học viện Thanh thiếu 

niên Việt Nam 

21 Phạm Thị Thanh Mai Giảng viên 
Học viện Thanh thiếu 

niên Việt Nam 

Tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (67 đồng chí) 

22 Hoàng Thị Minh Thu 
Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn 

Bí thư Đoàn Thanh niên 

Đoàn khối các Doanh 

nghiệp Trung ương 

23 Bùi Hoàng Tùng 
Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn 

 Bí thư Đoàn Thanh niên 

Đoàn Khối Các cơ quan 

Trung ương 

24 Trần Viết Năng 
Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn 

Trưởng Ban Thanh niên 
Ban Thanh niên Quân đội 

25 Lư Thị Ngọc Anh 
Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn 

Bí thư Thành đoàn 
Thành đoàn Cần Thơ 

26 Dương Minh Nguyệt 
Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Tuyên Quang 

27 Huỳnh Minh Thức 
Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Đồng Tháp 

28 Trần Thị Diễm Trinh 
Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Bình Dương 

29 Cầm Thị Huyền Trang 
Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Sơn La 

30 Bạch Quốc Tuyên 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Phó Trưởng Ban 

Ban Thanh niên công an 

nhân dân 

31 Nguyễn Tiến Hưng 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Phó Bí thư Thành đoàn 
Thành đoàn Hà Nội 

32 Nguyễn Thị Anh Thảo 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Phó Bí thư Thành đoàn 
Thành đoàn Đà Nẵng 

33 Hồ Thị Ánh Tuyết 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn   

Bí thư Tỉnh đoàn  

Tỉnh đoàn Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

34 Phạm Tuấn Tài 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Bạc Liêu 

35 Lâm Như Quỳnh 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Bến Tre 

36 Trương Minh Quang 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Bình Thuận 



37 Hoàng Hồng Diệu 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Cao Bằng 

38 Đặng Thành Huy 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Điện Biên 

39 Nguyễn Minh Kiên 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Đồng Nai 

40 Hà Thị Giang Thảo 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Gia Lai 

41 Vũ Hồng Luyến 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Hưng Yên 

42 Trần Anh Tuấn 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn  
Tỉnh đoàn Khánh Hòa 

43 Phan Đình Nhân 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Kiên Giang 

44 Nguyễn Tiến Thịnh 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Lai Châu 

45 Đinh Thị Anh Thư 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Lạng Sơn 

46 Trần Hải Phú 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Long An 

47 Huỳnh Hữu Phúc 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Ninh Thuận 

48 Triệu Thị Ngọc Diễm 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Sóc Trăng 

49 Bùi Hữu Lộc 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Hậu Giang 

50 Nguyễn Quang Minh 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Tiền Giang 

51 Trần Trí Cường 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Trà Vinh 

52 Trần Công Khánh 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Vĩnh Long 

53 Hà Đức Hải 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Yên Bái 

54 Nguyễn Thanh Tùng 
Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

Bí thư Tỉnh đoàn 
Tỉnh đoàn Tây Ninh 

55 
Trương Minh Tước 

Nguyên 
Phó Bí thư Thành đoàn 

Thành đoàn Thành phố 

Hồ Chí Minh 

56 Hoàng Mạnh Linh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Lào Cai 



57 Nguyễn Văn Hiếu Phó Bí thư Thành đoàn Thành đoàn Hải Phòng 

58 Nguyễn Phương Thảo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Quảng Ninh 

59 Bùi Chính Thức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Ninh Bình 

60 Hoàng Cẩm Thạch Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Hà Tĩnh 

61 Nguyễn Thị Phương Thúy Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Nghệ An 

62 Phan Thị Trinh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Đắk Lắk 

63 Trần Đức Trung Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Lâm Đồng 

64 Hồ Thị Hồng Phướng Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn An Giang 

65 Giáp Xuân Cảnh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Bắc Giang 

66 Hoàng Hải Hà Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Bắc Kạn 

67 Trần Văn Đăng Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Bắc Ninh 

68 Phạm Hồng Hiệp Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Bình Định 

69 Lê Thị Hồng Phấn Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Bình Phước 

70 Trần Đăng Khoa Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Cà Mau 

71 H’Hồng Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Đắk Nông 

72 Nguyễn Hải Dương Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Hà Giang 

73 Phạm Thị Hải Yến Phó Bí thư Tỉnh đoàn  Tỉnh đoàn Hà Nam 

74 Dương Thị Hương Giang Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Hải Dương 

75 Nguyễn Thành Luân Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Hòa Bình 

76 Nguyễn Bảo Tân Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Kon Tum 

77 Phạm Thị Thanh Huyền Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Nam Định 

78 Nguyễn Văn Kỳ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Phú Thọ 

79 Võ Duy Kha Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Phú Yên 

80 Đinh Trung Hiếu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Quảng Bình 

81 Hoàng Văn Thanh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Quảng Nam 

82 Trần Đăng Minh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Quảng Ngãi 

83 Nguyễn Quốc Toản Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Quảng Trị 

84 Đinh Thị Hoàn Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Thái Bình 

85 Phạm Thị Thu Hiền Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Thái Nguyên 

86 Phùng Tố Linh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Thanh Hóa 

87 Hoàng Thị Thùy Linh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế 

88 Trần Anh Tuấn Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc 

 

Các chuyên gia, nhà khoa học, cá nhân có uy tín trong xã hội (22 đồng chí) 

89 Lê Xuân Sơn Tổng Biên tập  Báo Tiền Phong 

90 Nguyễn Ngọc Toàn Tổng Biên tập Báo Thanh Niên 

91 Nguyễn Phan Khuê Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền 



phong và Nhi đồng 

92 TS. Lê Văn Cầu Nguyên Tổng Biên tập  Tạp chí Thanh niên 

93 TS. Đỗ Ngọc Hà Nguyên Viện trưởng  Viện nghiên cứu Thanh niên 

94 Nguyễn Thiên Tú Giám đốc 

Trung tâm Phát triển 

Khoa học công nghệ và 

Tài năng trẻ 

95 Đào Anh Tuấn Bí thư Đoàn Thanh niên 
Học viện Chính trị Quốc 

gia Hồ Chí Minh 

96 Nguyễn Tuấn Anh Bí thư Đoàn Thanh niên 
Viện Hàn lâm Khoa học 

xã hội Việt Nam 

97 Phan Kế Sơn Bí thư Đoàn Thanh niên 
Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam 

98 Đào Văn Hiếu Bí thư Đoàn Thanh niên Ban Tuyên giáo Trung ương 

99 Phùng Thị Diệu Hương 

Ủy viên Ban Chấp hành TW Đoàn 

 Ủy viên Ban Thường vụ Thành 

Đoàn, Bí thư Ban Cán sự Đoàn 

Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh 

100 Hứa Thanh Hoa 

Ủy viên Ban Chấp hành Thành 

đoàn Hà Nội 

Bí thư Đoàn Thanh niên  

Đại học Quốc gia Hà Nội 

101 Hoàng Duy Công Trợ lý thanh niên 

Phòng Chính trị, Bộ 

CHQS tỉnh Phú Thọ, 

Quân khu 2 

102 Trần Thị Ngọc Hà  Phó Bí thư Huyện đoàn  
Huyện Mang Yang, tỉnh 

Gia Lai 

103 Lò Văn Long 

Ủy viên Ban Thườn vụ Tỉnh đoàn 

Điện Biên 

Bí thư Đoàn Ban Thanh niên Công 

an Tỉnh 

Ban Thanh niên Công an 

Tỉnh Điện Biên 

104 Đặng Văn Khoa 

Thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc 

bộ Lý luận trẻ Thành Đoàn TP. Hồ 

Chí Minh, Phụ trách Bộ môn Chính 

trị học, Khoa Giáo dục Quốc phòng 

Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

105 Nguyễn Mai Anh 

Ủy viên Ban Chấp hành Thành 

đoàn Hà Nội 

Phó Trưởng Ban 

Ban Tuyên giáo Thành 

đoàn Hà Nội 

106 Nguyễn Trọng Nhân 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

Trà Vinh 

Bí thư Đoàn Thanh niên 

Khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh Trà Vinh 

107 
Đại úy, Ths Đậu Thị 

Như Trang 
Giảng viên 

Khoa Xây dựng Đảng 

và Chính quyền nhà 

nước, Học viện Chính 

trị Công an Nhân dân 



108 Trần Thị Minh Nga Phó Trưởng Ban Ban Tôn giáo Chính Phủ 

109 
Trung tá Nguyễn 

Trung Thành 
Chủ nhiệm Bộ môn 

Khoa Tư tưởng Hồ Chí 

Minh, Trường Sĩ quan 

Chính trị 

110 Đinh Xuân Thắng Phó Vụ trưởng 
Vụ tuyên truyền, Ủy ban 

Dân tộc 

--- 


